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XÃ QUẾ PHONG 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quế Phong, ngày  04 tháng 12 năm 2025


DANH SÁCH NIÊM YẾTCÔNG KHAI CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
XÉT TẶNG DANH HIỆU XÓM, BẢN VĂN HÓA NĂM 2025


	 TT
	 XÓM, BẢN
	ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN XÓM , BẢN VĂN HÓA NĂM 2025

	
	
	1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển

	2. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú
	3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.
	4. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

	5. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
	

	1
	Xóm Trung Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Xóm Hạ Sơn 
	Không đạt(Hộ nghèo 17%, cận nghèo 46%)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt 

	3
	Bản Ná Ca 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	4
	Xóm Hải Lâm 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	5
	Bản Đai
	Hộ nghèo 15%;  Cận nghèo 73%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	6
	Xóm Phong Quang 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	7
	Bản Na Công 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	8
	Bản Ná Tọc 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	9
	Bản Ná Phày 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	10
	Bản Cọ Muồng 
	Cận nghèo 40%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có 02 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	11
	Bản Khoẳng Đổ 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	12
	Bản Đô 
	Hộ nghèo 22,79%(Không đạt)
	
	
	
	Có 01 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	13
	Bản Hữu Văn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	14
	Bản Kim Khê 
	Hộ Cận nghèo 43%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	15
	Bản Liên Phương
	Hộ nghèo 16%;  Cận nghèo 43%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	16
	Bản Pòng 
	Hộ nghèo 30%;  Cận nghèo 38%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	17
	Bản Pục 
	Hộ nghèo 35%;  Cận nghèo 53%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	18
	Bản Mờ
	Hộ nghèo 42%;  Cận nghèo 38%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	19
	Xóm Bắc Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có 03 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	20
	Xóm Đông Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có 01 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	21
	Xóm Kim Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	22
	Xóm Nam Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	23
	Xóm Tây Sơn 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Đạt

	24
	Xóm Cỏ Nong 
	Hộ Cận nghèo 35%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có 01 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	25
	Xóm Hồng Phong 
	Hộ nghèo 24%;  Cận nghèo 55%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	
	Không đạt

	26
	Xóm  Thái Phong
	Hộ nghèo 17%(Không đạt)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có 01 đối tượng vi phạm pháp luật
	Không đạt

	Tổng
	   (xóm, bản) 26
	
	
	
	
	


* Kết quả: 11/26 xóm, bản đề nghị xét tặng đạt xóm, bản văn hoá
- Tổng số xóm, bản đề nghị xét tặng danh hiệu văn hóa năm 2025 : 26/31  xóm, bản. Trong đó:
+  12 xóm, bản đạt 5/5 tiêu chí (Đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xóm, bản văn hóa năm 2025)
+   10 xóm,bản đạt 4/5 tiêu chí (Không đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xóm, bản văn hóa năm 2025).
+  04 bản đạt 3/5 tiêu chí (Không đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xóm, bản văn hóa năm 2025).
	
	



